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1. Đặt vấn đề

Theo sự phân công của nhà trường và bộ môn, tôi đã được phân công phụ trách giảng dạy học phần “Cơ học đất” cho 2 lớp 52XD1 và 52XD2, qua quá trình giảng dạy tôi thấy còn tồn tại một số vấn đề đó là: 
· Cách thức đào tạo theo tín chỉ thì học phần “Cơ học đất” đã bị cắt giảm về thời gian nhưng nội dung lại không giảm. Việc này đòi hỏi sinh viên phải có thái độ học tập tích cực thì mới tiếp thu được bài học. Tuy nhiên phần lớn sinh viên vẫn còn rất thụ động trong việc học dẫn đến kết quả học tập không tốt. Cụ thể là: Trong quá trình học sinh viên phụ thuộc hoàn toàn vào giảng viên. Tâm lý sinh viên chỉ đến lớp tiếp thu bài học từ giảng viên là đủ, không có sự tìm tòi về các vấn đề trong bài học. Rất ít sinh viên tìm hiểu trước bài học ở nhà. Trong các buổi thảo luận nhóm, sinh viên còn rất thụ động, nguyên nhân là do chưa chuẩn bị trước bài ở nhà, đồng thời chưa có sự khuyến khích và phương pháp đánh giá phù hợp nên sinh viên vẫn chưa chú ý tới việc phát biểu, đóng góp ý kiến cá nhân.
· Kiến thức trong học phần một số nội dung còn chưa xác với thực tế làm việc mà sinh viên sau này ra trường phải tiếp xúc.

Báo cáo dưới đây sẽ đề xuất giải pháp cụ thể để áp dụng trong học phần “Cơ học đất” để giải quyết những vấn đề này.

2. Giải quyết vấn đề

2.1 Phương pháp giảng dạy

2.1.1 So sánh giữa phương pháp giảng dạy theo phương pháp truyền thống và giảng dạy theo phương pháp áp dụng phương tiện khoa học kỹ thuật vào bài giảng
· Theo phương pháp truyền thống:

Đặc điểm:

+ Giáo viên là người truyền tải thông tin

+ Tài liệu học tập là thông tin

+ Sinh viên là người tiếp nhận thông tin

+ Công cụ sử dụng là phấn và thuyết giảng.

+ Sinh viên được nhận định là đóng vai trò bị động, và thường bị mất tập trung sau 15-20 phút.

Hạn chế:

+ Đây là cách dạy học theo cách truyền tải thông tin 1 chiều

+ Giảng viên thường thuyết giảng liên tục trong suốt tiết học , không chú ý đến phản hồi từ người học.

+ Tài liệu trình bày chủ yếu dựa vào ghi chép của giảng viên và giáo trình giảng dạy.

+ Không có sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên.

+ Nội dung dạy nhấn mạnh vào lý thuyết, ít có thực hành và ví dụ từ thực tế.

+ Sinh viên tiếp thu bài học theo kiểu học thuộc chứ không hiểu bản chất vấn đề.

Phương pháp tuyền thống: (1 chiều)
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· Theo cách đổi mới giảng dạy bằng cách áp dụng công nghệ vào bài giảng:

“ I hear and I forget, I see and I believe, I do and I understand “.
 Đổi mới phương pháp giảng dạy áp dụng phương tiện kỹ thuật: Có sự tương tác trong quá trình học tập

2.1.2 Phương pháp giảng dạy “Mô phỏng”
Phương pháp mô phỏng:

· Là phương pháp dạy học hiệu quả để thể hiện một tình huống phức tạp và có sự thay đổi. Mô phỏng thường không phức tạp bằng tình huống thực tế dưa ra.

· Trong bài toán mô phỏng đó, sinh viên vừa thực hành giải tay theo các lý thuyết được thực hành trên lớp, sau đó so sánh với kết quả từ mô hình bài toán trên máy tính.

· Tổ chức cho sinh viên thảo luận trong suốt quá trình bài giảng diễn ra.

        Chi tiết áp dụng phương pháp mô phỏng: 

Học phần áp dụng: Cơ học đất, chủ đề 5 “Đánh giá ổn định của nền và mái dốc”.

Chi tiết các bước làm:

· Bước 1: Định hướng.

· Cung cấp những kiến thức lý thuyết về đánh giá ổn định của nền theo mặt trượt có hình dạng giả định, các phương pháp dùng mặt trượt giả định.

· Giới thiệu về phần mềm Geo slope.

· Yêu cầu sinh viên về tìm hiểu kỹ về phần mềm.

· Bước 2: Tiến hành mô hình hóa

· Mô phỏng một bài toán đơn giản, so sánh với kết quả tính tay theo phương pháp truyền thống.

· Sinh viên sẽ tham gia vào quá trình mô hình hóa bài toán này thông qua việc phát biểu để thực hiện bài toán. Giảng viên sẽ là người đánh giá, đưa ra nhận xét về phương hướng và cách giải quyết vấn đề.

· Bước 3: Kiểm tra

· Phân công nhiệm vụ cho sinh viên, chia ra từng nhóm nhỏ. Mối nhóm sẽ thực hiện mô hình hóa một bài toán với số liệu được giao, tính toán  bằng tay sau đó so sánh với kết quả xuất ra từ phần mềm.

· Mỗi nhóm sẽ viết một bài báo cáo để trình bày trước lớp.

· Tới buổi báo cáo, mỗi nhóm sẽ có khoảng 15 phút để trình bày bài báo cáo của mình.

Đánh giá: 

Sẽ có điểm đánh giá cho từng nhóm và từng thành viên trong nhóm ( mỗi thành viên sẽ được chỉ định trình bày một phần bất kỳ trong báo cáo của nhóm). Điểm này sẽ là điểm thành phần trong tổng điểm cuối cùng của sinh viên.

Ưu điểm của phương pháp:

Sinh viên được tham gia trực tiếp vào quá trình học.

Sinh viên sẽ rèn luyện được các kỹ năng như sau: 

· Kỹ năng mô hình hóa, giao tiếp đồ họa.

· Kỹ năng làm việc nhóm
· Kỹ năng viết báo cáo, trình bày trước đám đông.
Những khó khăn có thể gặp khi áp dụng phương pháp:
· Phương pháp này yêu cầu sinh viên phải đầu tư thời gian chuẩn bị bài ở nhà để có thể nắm được bài học. Tuy nhiên đa số sinh viên vẫn còn học rất thụ động. Để khắc phục thì giảng viên cần đầu tư thời gian để hướng dẫn sinh viên cách học và nghiên cứu tài liệu cho hiệu quả.
· Việc mô hình hóa ban đầu sẽ khó khăn, sinh viên sẽ cần sự hỗ trợ rất nhiều từ giảng viên. Vì vậy giảng viên sẽ phải đầu tư nhiều  thời gian và công sức để giúp sinh viên nắm được bài học.
3. Kết luận:
· Việc áp dụng phương pháp mới chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ban đầu cho cả giảng viên và người học, tuy nhiên với những hiệu quả mà phương pháp mang lại thì việc áp dụng là cần thiết.
· Việc học phần mềm yêu cầu tất cả người học phải có máy tính để thực hành. Tuy nhiên thực tế thì một số sinh viên do điều kiện khó khăn vẫn chưa trang bị được máy tính.
· Phương pháp sẽ áp dụng cho K53. Trong quá trình áp dụng cần có sự đánh giá, xem xét nghiêm túc để điều chỉnh, hoàn thiện phương pháp để đem lại hiệu quả cao nhất.
Tài liệu tham khảo:
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